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Câu 1:  (3.0 điểm)   Tính giới hạn:
 

  

a)   lim
𝑥→1

 
3𝑥2 − 4𝑥 + 1

2𝑥2 − 5𝑥 + 3
                                                     b)  lim

𝑥→−3
 

4 − √1− 5𝑥

𝑥2 − 9
                                                  

c) lim
𝑥→+∞

2𝑥3− 3𝑥2 + 5

−3𝑥2 − 𝑥 − 3
                                                    d)  lim

𝑥→−∞

√𝑥2 − 3𝑥 − √9𝑥2 + 1

1 − 2𝑥
 

Câu 2:  (1.5 điểm)   

a)   Xét tính liên tục của hàm số 𝑓(𝑥) = {

𝑥2 − 3

𝑥 − √3
        nếu 𝑥 > √3

 
4𝑥2 + 12

√3𝑥2 + √3
  nếu 𝑥 ≤ √3

  tại  𝑥0 = √3. 

b)   Tìm a để hàm số 𝑓(𝑥) = {
2𝑥 – 10

√𝑥 − 1 – 2
           nếu 𝑥 ≠ 5

−3𝑎2 + 11𝑎  nếu 𝑥 = 5
  liên tục tại  𝑥0 = 5. 

Câu 3:  (2.5 điểm)   Tìm đạo hàm của hàm số (kết quả phép toán thể hiện ở dạng biểu thức 

rút gọn): 

a)    𝑦 = (2𝑥2 + 1)(𝑥 − 2)(𝑥 + 3)                                                       

b)    𝑦 =
2𝑥2 + 𝑥 – 1

2𝑥2 – 𝑥 + 1
 

c)    𝑦 =
√𝑥2 + 1

𝑥2 + 2
  

Câu 4:  (3.0 điểm)  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; SA = a√3 và 

SA ⊥ (ABCD). Gọi I, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SD. 

a)   Chứng minh AI ⊥ (SBC), AJ ⊥ (SCD). 

b)   Chứng minh SC ⊥ IJ. 

c)   Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Biết góc giữa SB, SD và (ABCD) lần lượt là 60° và 

45°. Tính góc giữa SG và (ABCD) (làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 

 

------------------HẾT------------------ 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

 

 

1a 

Tìm  𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟏

 
𝟑𝒙𝟐 – 𝟒𝒙 + 𝟏

𝟐𝒙𝟐 – 𝟓𝒙 + 𝟑
 

Ta có: lim
𝑥→1

 
3𝑥2 – 4𝑥 + 1

2𝑥2 – 5𝑥 + 3
= lim

𝑥→1
 

(𝑥 – 1)(3𝑥 – 1)

(𝑥 – 1)(2𝑥  – 3)
= lim

𝑥→1
 

3𝑥 – 1

2𝑥 – 3
= −2. 

 

 

 

0.5 

 

1b 
Tìm 𝐥𝐢𝐦

𝒙→−𝟑
 

𝟒 – √𝟏− 𝟓𝒙

𝒙𝟐 – 𝟗
 

Ta có: lim
𝑥→−3

4 – √1−5𝑥

𝑥2 – 9
= lim

𝑥→−3

(4 – √1−5𝑥)(4+ √1−5𝑥)

(𝑥2 – 9)(4+ √1−5𝑥)
=

lim
𝑥→−3

16 – 1+5𝑥

(𝑥2 – 9)(4+ √1−5𝑥)
= lim

𝑥→−3

5(3+ 𝑥)

(𝑥−3)(𝑥+3)(4+ √1−5𝑥)
=

lim
𝑥→−3

5

(𝑥−3)(4+ √1−5𝑥)
= −

5

48
 . 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

1c 

Tìm 𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

𝟐𝒙𝟑− 𝟑𝒙𝟐 + 𝟓

−𝟑𝒙𝟐− 𝒙− 𝟑
 

Ta có:  lim
𝑥→+∞

2𝑥3− 3𝑥2 + 5

−3𝑥2− 𝑥− 3
 = lim

𝑥→+∞

2− 
3

𝑥
 + 

5

𝑥3

−
3

𝑥 
– 

1

𝑥2− 
3

𝑥3

= −∞. 

(vì lim
𝑥→+∞

(2 − 
3

𝑥
 + 

5

𝑥3) = 2 > 0 ; lim
𝑥→+∞

(−
3

𝑥 
– 

1

𝑥2 − 
3

𝑥3) = 0 và 

−
3

𝑥 
– 

1

𝑥2
− 

3

𝑥3
< 0) 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

1d 

Tìm 𝐥𝐢𝐦
𝒙→−∞

(
√𝒙𝟐 – 𝟑𝒙 – √𝟗𝒙𝟐 + 𝟏

𝟏 – 𝟐𝒙
) 

Ta có:  lim
𝑥→−∞

√𝑥2 – 3𝑥 – √9𝑥2 + 1

1 – 2𝑥
=  lim

𝑥→−∞

√𝑥2(1−
3

𝑥
) – √𝑥2(9+

1

𝑥2)

1 – 2𝑥
=

 lim
𝑥→−∞

−𝑥.√1−
3

𝑥
 + 𝑥.√9+

1

𝑥2

1 – 2𝑥
= lim

𝑥→−∞

− √1−
3

𝑥
 + √9+

1

𝑥2

1

𝑥
 – 2

=
−1+√9

−2
= −1.  

 

 

 

 

 

 

0.5 

2a 

Xét tính liên tục của hàm số 𝒇(𝒙) = {

𝒙𝟐 − 𝟑

𝒙 − √𝟑
  𝐧ế𝐮 𝒙 > √𝟑

 
𝟒𝒙𝟐 + 𝟏𝟐

√𝟑𝒙𝟐 + √𝟑
  𝐧ế𝐮 𝒙 ≤ √𝟑

 tại  𝒙𝟎 = √𝟑. 

Ta có: 

* lim
𝑥→(√3)

+
𝑓(𝑥) = lim

𝑥→(√3)
+

𝑥2 – 3

𝑥 – √3
= lim

𝑥→(√3)
+

(𝑥 – √3)(𝑥+√3)

𝑥 – √3
= lim

𝑥→(√3)
+

(𝑥 + √3) =

2√3.  

* lim
𝑥→(√3)

−𝑓(𝑥) = lim
𝑥→(√3)

−

4𝑥2+12

√3𝑥2+ √3
= 𝑓(√3) =

4.3+12

√3.3+ √3
=

24

4√3
= 2√3.  

Suy ra: lim
𝑥→(√3)

+
𝑓(𝑥) = lim

𝑥→(√3)
−𝑓(𝑥) = 2√3 = lim

𝑥→√3
𝑓(𝑥) = 𝑓(√3). 

Vậy 𝑓(𝑥) liên tục tại  𝑥0 = √3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

0.25 

   



 

 

2b 

Tìm a để hàm số 𝒇(𝒙) = {
𝟐𝒙 – 𝟏𝟎

√𝒙 − 𝟏 – 𝟐
           𝐧ế𝐮 𝒙 ≠ 𝟓

−𝟑𝒂𝟐 + 𝟏𝟏𝒂  𝐧ế𝐮 𝒙 = 𝟓
  liên tục tại  𝒙𝟎 = 𝟓. 

Ta có: lim
𝑥→5

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→5

2𝑥 – 10

√𝑥− 1 – 2
= lim

𝑥→5

2(𝑥−5)(√𝑥− 1 + 2)

(√𝑥− 1 – 2)(√𝑥− 1 + 2)
=

lim
𝑥→5

2(𝑥−5)(√𝑥− 1 + 2)

𝑥−5
= lim

𝑥→5
[2(√𝑥 −  1 +  2)] = 8. 

Hàm số f(x) liên tục tại 𝑥0 = 5 ⟺ lim
𝑥→5

𝑓(𝑥) = 𝑓(5) ⟺ 8 = −3𝑎2 + 11𝑎 

⟺ 3𝑎2 − 11𝑎 + 8 = 0 ⟺ 𝑎 = 1 hoặc 𝑎 =
8

3
. 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.25 

 

 

3a 

Tìm đạo hàm của hàm số: 𝒚 = (𝟐𝒙𝟐 + 𝟏)(𝒙 − 𝟐)(𝒙 + 𝟑). 

Ta có: 𝑦 = (2𝑥2 + 1)(𝑥 − 2)(𝑥 + 3) = (2𝑥2 + 1)(𝑥2 + 𝑥 − 6) = 2𝑥4 +

2𝑥3 − 12𝑥2 + 𝑥2 + 𝑥 − 6 = 2𝑥4 + 2𝑥3 − 11𝑥2 + 𝑥 − 6. 

⟹ 𝑦′ = 8𝑥3 + 6𝑥2 − 22𝑥 + 1. 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

3b 

Tìm đạo hàm của hàm số: 𝒚 =
𝟐𝒙𝟐 + 𝒙 – 𝟏

𝟐𝒙𝟐 – 𝒙 + 𝟏
 

Ta có: 𝑦′ =
(2𝑥2 + 𝑥 – 1)′.(2𝑥2 – 𝑥 + 1) – (2𝑥2 + 𝑥 – 1).(2𝑥2− 𝑥+1)′

(2𝑥2−𝑥+1)2
=

(4𝑥+1)(2𝑥2 – 𝑥 + 1) – (2𝑥2 + 𝑥 – 1).(4𝑥−1)

(2𝑥2−𝑥+1)2
=

8𝑥3−4𝑥2+4𝑥+2𝑥2 – 𝑥 + 1−8𝑥3−4𝑥2+4𝑥+2𝑥2 + 𝑥 – 1

(2𝑥2−𝑥+1)2
=

−4𝑥2+8𝑥

(2𝑥2−𝑥+1)2
 . 

 

 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

3c Tìm đạo hàm của hàm số: 𝒚 =
√𝒙𝟐 + 𝟏

𝒙𝟐 + 𝟐
 

Ta có: 𝑦′ =
(√𝑥2 + 1)

′
.(𝑥2 + 2) – √𝑥2 + 1.(𝑥2 + 2)′

(𝑥2 + 2)2
=

𝑥

√𝑥2 + 1
.(𝑥2 + 2) – √𝑥2 + 1.(2𝑥)

(𝑥2 + 2)2
 

=
𝑥.(𝑥2 + 2)−2𝑥.(𝑥2+1)

(𝑥2 + 2)2.√𝑥2 + 1
=

−𝑥3

(𝑥2 + 2)2.√𝑥2 + 1
 . 

 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 G       

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; SA = a√𝟑 và SA 

⊥ (ABCD). Gọi I, J lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SD. 

 

 

 

S 

I 

J 

A 

B 

C 
D 

O 

 



 

 

4a 

Chứng minh AI ⊥ (SBC), AJ ⊥ (SCD). 

• Ta có: SA ⊥ (ABCD) (gt) ⟹ SA ⊥ CD  (1). 

           Lại có: CD ⊥ AD (gt ABCD là hình chữ nhật)  (2). 

           Từ (1) và (2) suy ra CD ⊥ (SAD) ⟹ CD ⊥ AJ  (3). 

           Theo gt: AJ ⊥ SD  (4). 

           Từ (3) và (4) ⟹ AJ ⊥ (SCD). 

• Ta có: SA ⊥ (ABCD) (gt) ⟹ SA ⊥ BC  (5). 

Lại có: BC ⊥ AB (gt ABCD là hình chữ nhật)  (6). 

Từ (5) và (6) suy ra BC ⊥ (SAB) ⟹ BC ⊥ AI  (7). 

           Theo gt: AI ⊥ SB  (8). 

           Từ (7) và (8) ⟹ AI ⊥ (SBC). 
 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

4b 

Chứng minh SC ⊥ IJ. 

• Ta có AI ⊥ (SBC) (CM trên) ⟹ AI ⊥ SC  (1). 

• Ta có AJ ⊥ (SCD) (CM trên) ⟹ AJ ⊥ SC  (2). 

• Từ (1) và (2) ⟹ SC ⊥ (AIJ) ⟹ SC ⊥ IJ.   
 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

4c 

Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Biết góc giữa SB, SD và (ABCD) lần 

lượt là 60° và 45°. Tính góc giữa SG và (ABCD). 

Vì SA ⊥ (ABCD) nên (SG; (ABCD)̂ = SGÂ. 
Ta có:  

• (SB; (ABCD)̂ = SBÂ = 60° ⟹ tan SBÂ = tan 60° = √3 =
SA

AB
⟹

𝐴𝐵 =
SA

tan 60°
=

𝑎√3

√3
= 𝑎. 

• (SD; (ABCD)̂ = SDÂ = 45° ⟹ tan SDÂ = tan 45° = 1 =
SA

AD
⟹

𝐴𝐷 = SA = 𝑎√3. 

Suy ra AC = √AB2 + AD2 = √(𝑎√3)
2

+ 𝑎2 = 2𝑎 ⟹ AG =
2

3
AC =

4𝑎

3
 . 

Xét tam giác SAG vuông tại A, ta có: tan SGÂ =
𝑆𝐴

𝐴𝐺
=

𝑎√3

4𝑎/3
=

3√3

4
⟹ SGÂ ≈

52,4°. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 

 

        

 

 

 

    


